Phụ lục 1:
Chương trình đào tạo thuyền trưởng hạng ba
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2009/TT-BGTVT
 ngày 30  tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Tên nghề: Thuyền trưởng phương tiện thuỷ nội địa
Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa;
Số lượng môn học, môđun đào tạo: 14;
Bằng cấp sau tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề, sau khi đủ thời gian tập sự theo quy định sẽ được cấp Bằng thuyền trưởng hạng ba.
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức:

Nắm vững các quy định của pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa; nắm được kiến thức cơ bản về kết cấu thân tàu, máy tàu, điện tàu và sửa chữa vỏ tàu, máy tàu, điện tàu thuỷ; biết được các trang thiết bị trên tàu và công dụng của các trang thiết bị đó; có kiến thức về an toàn lao động và an toàn đường thuỷ nội địa; có khả năng nhận biết các hiện tượng thời tiết và đọc được các bản tin thời tiết; nắm vững đặc điểm các tuyến luồng, bến cảng chính để điều khiển tàu an toàn; nắm vững nguyên lý điều khiển tàu thuỷ và những quy định về vận chuyển hàng hoá, hành khách trong quá trình vận chuyển.

2. Kỹ năng:

Sử dụng thành thạo các trang thiết bị trên tàu; thao tác được các đường tàu chạy và dẫn tàu bằng các thiết bị hàng hải; sử dụng được các thiết bị thông tin liên lạc trong mọi tình huống; thành thạo khi chèo xuồng, làm dây, bảo dưỡng tàu; điều động tàu an toàn khi hành trình, ra vào bến, neo đậu.

3. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp:

Có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường thủy nội địa; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.
II. THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC
1. Thời gian của khóa học: 1320 giờ, bao gồm:
a) Thời gian các hoạt động chung: 60 giờ
b) Thời gian học tập: 1260 giờ, trong đó:
- Thời gian thực học: 1200 giờ
- Thời gian ôn, thi kết thúc khóa học: 60 giờ
2. Thời gian thực học:

a) Thời gian học lý thuyết: 400 giờ

b) Thời gian học thực hành: 800 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔDUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Mã 

MH, MĐ
	Tên môn học, môđun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng 

số
	Trong đó

	
	
	
	Lý 

thuyết
	Thực 

hành

	MH 01
	Tiếng Anh cơ bản
	60
	42
	18

	MH 02
	Tin học ứng dụng
	30
	16
	14

	MD 03
	An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường
	150
	0
	150

	MH 04
	Cấu trúc tàu thuyền
	45
	32
	13

	MD 05
	Thủy nghiệp cơ bản
	180
	0
	180

	MH 06
	Khí tượng, thủy văn
	30
	30
	0

	MH 07
	Luồng chạy tàu thuyền
	30
	24
	6

	MH 08
	Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa
	75
	65
	10

	MD 09
	Điều động tàu và thực hành điều động tàu 1
	150
	30
	120

	MD 10
	Điều động tàu và thực hành điều động tàu 2
	225
	30
	195

	MH 11
	Máy tàu thủy
	45
	45
	0

	MH 12
	Điện tàu thủy
	30
	20
	10

	MH 13
	Hàng hải và các thiết bị hàng hải
	90
	20
	70

	MH 14
	Kinh tế vận tải 
	60
	46
	14

	Tổng cộng
	1200
	400
	800


IV. THI KẾT THÚC KHOÁ HỌC

1. Kiểm tra kết thúc môn học:

Người học phải có số giờ học tối thiểu từ 80% trở lên sẽ được dự kiểm tra kết thúc môn học, các môn học phải đạt điểm trung bình từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10) sẽ được dự thi kết thúc khoá học.

2. Thi kết thúc khoá học:

	STT
	Môn thi
	Hình thức thi

	1
	Lý thuyết tổng hợp
	Thi viết

	2
	Điều động tàu
	Thực hành 


V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔĐUN ĐÀO TẠO

1. Tên môn học: TIẾNG ANH CƠ BẢN
a) Mã số: MH 01

b) Thời gian: 60 giờ

c) Mục tiêu: Giúp người học biết cách giao tiếp thông thường; phát triển và nâng cao kiến thức, kỹ năng và phương pháp học tập.

d) Nội dung:
	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng 

số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Unit1: Introduce letters, pronounciation symbols and types of words 
	3
	3
	0

	2
	Unit 2:  A Sailor family
	9
	6
	3

	3
	Unit 3: My school
	9
	6
	3

	4
	Unit 4: School life
	9
	6
	3

	5
	Unit 5: The motor cars
	9
	6
	3

	6
	Unit 6: The telephone
	9
	6
	3

	7
	Unit 7: The radio
	9
	6
	3

	Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học
	3
	3
	0

	Tổng cộng
	60
	42
	18


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:
- Căn cứ vào giáo trình tiếng Anh cơ bản và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành ngay trên máy tại phòng học tiếng Anh.
2. Tên môn học: TIN HỌC ỨNG DỤNG

a) Mã số: MH 02

b) Thời gian: 30  giờ

c) Mục tiêu: Cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về thông tin và truyền thông, công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng máy tính thông qua việc khai thác hệ điều hành Windows, sử dụng các chương trình soạn thảo văn bản Microsoft word.

d) Nội dung:
	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	   1

   1.1

   1.2

   1.3
	Chương I: Các khái niệm cơ bản

Thông tin và xử lý thông tin

Biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính

Khái niệm hệ thống phần cứng và phần mềm
	2
	2
	0

	   2

   2.1

   2.2

   2.3
	Chương II: Mạng máy tính

Khái niệm

Các loại mạng

Internet và các ứng dụng (thư tín điện tử)
	3
	1
	2

	   3

   3.1

   3.2

   3.3

   3.4

   3.5

   3.6

   3.7

   3.8

   3.9
	Chương III: Khai thác và sử dụng Windows 

Khởi động và thoát khỏi Windows

Màn hình nền

Sử dụng con chuột

Thực đơn Start, các thao tác với cửa sổ

Phương pháp xử lý khi có ứng dụng bị treo

Cách tổ chức lưu trữ trên máy tính

Khai thác sử dụng my Computer

Sử dụng chương trình Windows Explore
Bảng điều khiển Control Panel
	7
	4
	3

	   4

   4.1

   4.2

   4.3

   4.4
	Chương IV: Tiếng Việt trong máy tính 

Các kiểu gõ tiếng Việt

Các bộ gõ thông dụng, cách cài đặt

Chuyển đổi mã tiếng Việt

Một số lưu ý về chính tả tiếng Việt
	5
	2
	3

	   5

   5.1

   5.2

   5.3

   5.4

   5.5

   5.6
	Chương V: Soạn thảo văn bản Microsoft

Giới thiệu về Microsoft word

Soạn thảo, lưu và in văn bản

Chèn các đối tượng vào văn bản

Định dạng văn bản

Tạo lập bảng biểu

Giới thiệu các công cụ đồ họa
	12
	6
	6

	Kiểm tra kết thúc môn học
	1
	1
	0

	Tổng cộng
	30
	16
	14


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình tin học và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành ngay trên máy tại phòng học vi tính đa năng.
3. Tên môđun: AN TOÀN CƠ BẢN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
a) Mã số: MD 03

b) Thời gian: 150 giờ

c) Mục tiêu: Giúp người học hiểu biết nội dung cơ bản các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường nói chung và môi trường đường thủy nội địa; nắm vững và thực hiện tốt các kỹ thuật an toàn khi làm việc trên tàu; làm được các công việc về phòng chống cháy nổ, cứu sinh, cứu thủng; biết sơ, cấp cứu người bị nạn, biết bơi thành thạo, biết xử lý các tình huống xảy ra khi bơi.

d) Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	   1

   1.1

   1.2
	Chương I: An toàn lao động

Những quy định về an toàn lao động

An toàn khi thực hiện các công việc trên tàu
	10
	0
	10

	   2

   2.1
   2.2

   2.3

   2.4

   2.5

   2.6

   2.7

   2.8


	Chương II: Phòng chống cháy nổ

Nguyên nhân cháy nổ và biện pháp phòng chống 

Các yếu tố gây ra cháy nổ trên tàu

Các phương pháp chữa cháy trên tàu

Thiết bị chữa cháy trên tàu

Tổ chức phòng chữa cháy trên tàu

Chữa các đám cháy đặc biệt

Hướng dẫn và thực hành dập lửa bằng nước

Hướng dẫn và thực hành dập lửa bằng bình cứu hỏa loại A-B và bình CO2
	45
	0
	45

	   3

   3.1

   3.2
	Chương III: An toàn sinh mạng

 Cứu sinh

 Cứu đắm
	45
	0
	45

	   4

 4.1
   4.2

   4.3

   4.4

   4.5

   4.6
	Chương IV: Sơ cứu 
Khái niệm chung và nguyên tắc cơ bản sơ cứu ban đầu

Cấu tạo cơ thể con người

Kỹ thuật sơ cứu

Phương pháp cứu người đuối nước

Phương pháp xử lý khi nạn nhân bị sốc

Phương pháp vận chuyển nạn nhân
	10
	0
	10

	   5
	Chương V: Bảo vệ môi trường 
	6
	0
	6

	   5.1
	Khái niệm cơ bản về môi trường
	
	
	

	   5.2
	Các yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động
	
	
	

	   5.3
	Ảnh hưởng của giao thông vận tải ĐTNĐ đến môi trường
	
	
	

	   5.4
	Các loại hàng hóa nguy hiểm - chú ý khi bảo quản, vận chuyển
	
	
	

	   5.5
	Các quy định về bảo vệ môi trường
	
	
	

	   6
	Chương VI: Huấn luyện kỹ thuật bơi lặn
	30
	0
	30

	   6.1
	Tập làm quen với nước 
	
	
	

	   6.2
	Ý nghĩa, tác dụng của việc bơi ếch và một số động tác bổ ích phát triển thể lực, kỹ thuật, phương pháp tập luyện 

	
	
	

	   6.3
	Ý nghĩa, tác dụng của bơi trườn sấp, kỹ thuật, phương pháp luyện tập 
	
	
	

	   6.4
	Khởi động trước khi bơi 
	
	
	

	   6.5
	Những biểu hiện không thích ứng trong khi bơi, cách xử lý khi bị chuột rút, sặc nước
	
	
	

	Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học
	4
	0
	4

	Tổng cộng
	150
	0
	150


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường, các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học huấn luyện thực hành ngay trên các bãi tập của nhà trường, các bể bơi và trên các tàu huấn luyện.
4. Tên môn học: CẤU TRÚC TÀU THUYỀN

a) Mã số: MH 04

b) Thời gian: 45  giờ

c) Mục tiêu: Giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về tàu thuyền, đặc điểm kết cấu của tàu thuyền nói chung và một số tàu chuyên dụng, đặc tính khai thác, đặc tính hoạt động của tàu thủy, những hiểu biết về sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các hệ thống trang thiết bị chủ yếu trên tàu thủy.

d) Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng 

số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	   1

   1.1

   1.2
	Chương I: Kiến thức cơ bản về tàu thuyền

Các khái niệm cơ bản về tàu thuyền

Mớn nước, thước mớn nước và dấu chuyên chở 
	3
	3
	0

	   2

   2.1

   2.2

   2.3

   2.4

   2.5
	Chương II: Kết cấu tàu

Kết cấu chung

Cấu trúc khung tàu

Cấu trúc vỏ tàu

Boong và thượng tầng

Cấu trúc một số loại tàu chuyên dụng
	14
	7
	7

	   3

   3.1

   3.2

   3.3

   3.4
	Chương III: Các hệ thống và thiết bị trên tàu

Hệ thống lái

Hệ thống neo

Thiết bị buộc tàu

Các trang thiết bị an toàn
	14
	8
	6

	   4
   4.1

   4.2
	Chương IV: Các đặc tính cơ bản của tàu thuyền 

Các đặc tính khai thác của tàu thuyền

Các đặc tính hoạt động của tàu thuyền
	12
	12
	0

	Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học
	2
	2
	0

	Tổng cộng
	45
	32
	13


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình cấu trúc tàu, lý thuyết tàu, thủy nghiệp cơ bản và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình, vật thật ngay tại phòng học tàu thuyền, dưới tàu huấn luyện.
5. Tên môđun: THỦY NGHIỆP CƠ BẢN
a) Mã số: MD 05

b) Thời gian: 180  giờ

c) Mục tiêu: Trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện các công việc làm dây, sử dụng và bảo quản các thiết bị trên boong, biết kiểm tra và bảo dưỡng vỏ tàu, biết quy trình sử dụng các trang thiết bị hỗ trợ hàng hải.

d) Nội dung: 

	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	   1

   1.1

   1.2

   1.3
	Chương I: Các loại dây trên tàu

Một số khái niệm

Phân loại dây trên tàu

Sử dụng và bảo quản dây trên tàu
	5
	0
	5

	   2

   2.1

   2.2

   2.3

   2.4

   2.5

   2.6
	Chương II: Các nút dây thường dùng trên tàu

Các mối và nút cơ bản

Các nút để nối hai đầu dây

Các nút buộc dây vào cột, cọc

Các nút buộc đầu dây thành khuyết

Các nút buộc dây vào mỏ, móc, cẩu hàng

Các nút thường dùng khác
	50
	0
	50

	   3

   3.1

   3.2
	Chương III: Cách đấu dây

Đấu dây sợi

Đấu dây cáp
	25
	0
	25

	   4
	Chương IV: Những thao tác khi làm dây trên tàu 
	25
	0
	25

	   5
   5.1

   5.2

   5.3

   5.4
	Chương V: Vận hành và bảo dưỡng trang thiết bị trên boong

Vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống neo

Vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống lái

Vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng cần cẩu
Sử dụng, bảo dưỡng ròng rọc - palăng
	25
	0
	25

	   6
	Chương VI: Kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng vỏ tàu
	30
	0
	30

	   7
	Chương VII: Vận hành và bảo dưỡng các trang thiết bị hỗ trợ hàng hải
	15
	0
	15


	Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học
	5
	0
	5

	Tổng cộng
	180
	0
	180


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình thủy nghiệp cơ bản và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học huấn luyện thực hành ngay tại phòng học thủy nghiệp cơ bản, trên các bãi tập của nhà trường và trên các tàu huấn luyện.
6. Tên môn học: KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
a) Mã số: MH 06

b) Thời gian: 30 giờ

c) Mục tiêu: Trang bị cho người học kiến thức dự báo thời tiết thông qua quan sát các hiện tượng thiên nhiên; biết quy luật dòng chảy và tính toán thủy triều. 

d) Nội dung: 

	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	   1

   1.1

   1.2

   1.3
	Chương I: Khí tượng

Khí quyển

Thời tiết

Bão nhiệt đới và bão ở khu vực Việt Nam
	10
	10
	0

	   2

   2.1

   2.2
	Chương II: Thủy văn

Các dòng chảy trên sông

Sóng 
	4
	4
	0

	   3

   3.1

   3.2

   3.3

   3.4

   3.5

   3.6
	Chương III: Thủy triều 

Mực nước biển trung bình và nguyên nhân gây ra dao động mực nước biển

Khái niệm về thủy triều

Nguyên nhân gây ra thủy triều

Các chế độ thủy triều

Đặc điểm thủy triều Việt Nam

Bảng thủy triều và cách sử dụng
	15
	15
	0

	Kiểm tra kết thúc môn học
	1
	1
	0

	Tổng cộng
	30
	30
	0


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình khí tượng thủy văn, thủy triều và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát các hiện tượng thời tiết, thiên nhiên, các hiện tượng dòng chảy trên sông, hiện tượng thủy triều.
7. Tên môn học: LUỒNG CHẠY TÀU THUYỀN
a) Mã số: MH 07

b) Thời gian: 30 giờ

c) Mục tiêu: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về đặc điểm, tính chất chung của đường thủy nội địa Việt Nam; sơ đồ các hệ thống sông, kênh ở khu vực; chiều dài, địa danh của các con sông; các thông tin dữ liệu cần thiết về các tuyến vận tải đường thuỷ nội địa chính ở khu vực.

- Nội dung: 

	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	   1

  1.1

   1.2

   1.3
	Chương I: Khái quát chung của sông, kênh Việt Nam 
Sông, kênh đối với vận tải đường thuỷ nội địa 
Tính chất chung

Đặc điểm chung
	3
	3
	0

	   2

   2.1

   2.2

   2.3
	Chương II: Các hệ thống sông chính

Sông, kênh miền Bắc

Sông, kênh miền Trung

Sông, kênh miền Nam
	13
	10
	3

	   3
	Chương III: Các tuyến vận tải đường thuỷ nội địa  chính
	13
	10
	3

	   3.1
	Các tuyến vận tải đường thuỷ nội địa ở miền Bắc 
	
	
	

	   3.2
	Các tuyến vận tải đường thuỷ nội địa ở miền Trung 
	
	
	

	   3.3
	Các tuyến vận tải đường thuỷ nội địa ở miền Nam
	
	
	

	Kiểm tra kết thúc môn học
	1
	1
	0

	Tổng cộng
	30
	24
	6


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình luồng chạy tàu thuyền, các bản đồ đường thủy nội địa miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát các tuyến luồng trên sa bàn, các tuyến luồng thực tế trên sơ đồ tuyến và trên các tàu huấn luyện.
8. Tên môn học: PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
a) Mã số: MH 08

b) Thời gian: 75 giờ

c) Mục tiêu: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật giao thông đường thủy nội địa để người học chấp hành đúng luật, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

d) Nội dung: 
	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	   1

   1.1

   1.2
	Chương I: Những quy định chung

Giải thích từ ngữ

Các hành vi bị cấm
	5
	5
	0

	   2

   2.1

   2.2
	Chương II: Quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện

Quy tắc giao thông

Tín hiệu của phương tiện giao thông đường thủy nội địa
	25
	20
	5

	   3
   3.1
   3.2
	Chương III: Quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa 

Những quy định của quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa
Các loại báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
	20
	15
	5

	   4

   4.1

   4.2

   4.3
	Chương IV: Các chức danh và phạm vi trách nhiệm của thuyền viên

Các chức danh

Trách nhiệm chung

Trách nhiệm của các chức danh
	10
	10
	0

	   5

   5.1
   5.2
   5.3
	Chương V: Xử phạt vi phạm hành chính

Vi phạm quy định về phương tiện thủy nội địa

Vi phạm quy định về thuyền viên, người lái phương tiện

Vi phạm quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện
	10
	10
	0

	   6
	Chương VI. Giới thiệu các văn bản pháp luật về giao thông ĐTNĐ và pháp luật hàng hải Việt Nam
	1
	1
	0

	Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học
	4
	4
	0

	Tổng cộng
	75
	65
	10


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, pháp luật hàng hải Việt Nam đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình, các báo hiệu trên sa bàn.
9. Tên môđun: ĐIỀU ĐỘNG TÀU VÀ THỰC HÀNH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 1

a) Mã số: MD 09

b) Thời gian: 150 giờ

c) Mục tiêu: Cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng điều động tàu tự hành, hiểu biết các thiết bị liên quan đến điều động tàu, nguyên lý điều khiển tàu, các kỹ năng điều động tàu tự hành, công tác trực ca của thủy thủ và thuyền trưởng trên tàu.

d) Nội dung: 

	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	   1
   1.1

   1.2

   1.3

   1.4
	Chương I: Các thiết bị liên quan đến điều động tàu

Bánh lái

Chân vịt

Phối hợp chân vịt và bánh lái

Tàu 2 chân vịt
	5
	2
	3

	   2
   2.1

   2.2

   2.3
	Chương II: Các yếu tố liên quan đến điều động tàu

Quán tính của tàu thủy

Những yếu tố ảnh hưởng đến điều động tàu

Vòng quay trở của tàu
	5
	5
	0

	   3

   3.1

   3.2

   3.3
	Chương III: Kỹ thuật điều động tàu cơ bản 

Điều động tàu đi thẳng

Điều động tàu chuyển hướng

Điều động tàu quay trở trên luồng rộng
	82
	12
	70

	   4

   4.1

   4.2
	Chương IV: Điều động tàu ra, vào bến trong các trường hợp đơn giản

Các trường hợp điều động tàu ra bến

Các trường hợp điều động tàu cập bến
	50
	10
	40

	   5

   5.1

   5.2
	Chương V: Trực ca

Công tác trực ca của thủy thủ

Công tác trực ca của thuyền trưởng
	3
	1
	2

	Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học
	5
	0
	5

	Tổng cộng
	150
	30
	120


 đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình điều động tàu thủy và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học huấn luyện thực hành ngay tại phòng học mô phỏng và trên các tàu huấn luyện.
10. Tên môđun: ĐIỀU ĐỘNG TÀU VÀ THỰC HÀNH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 2
a) Mã số: MD 10

b) Thời gian: 225 giờ

c) Mục tiêu: Cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng điều động tàu tự hành, các kiến thức cơ bản về điều động tàu thủy, kỹ thuật điều động tàu tự hành, kỹ thuật lắp ghép đội hình đoàn lai, kỹ thuật điều động các đoàn lai.

d) Nội dung: 
	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	   1

   1.1

   1.2

   1.3

   1.4

   1.5

   1.6

   1.7

   1.8
	Chương I: Chuẩn bị cho một chuyến đi

Làm các thủ tục hành chính

Hội ý toàn tàu, thông báo kế hoạch chuyến đi, phân công nhiệm vụ

Chuẩn bị tàu, sà lan

Nhận nhiên liệu, vật liệu

Ghép đoàn (nếu có)

Phân tích tình hình thời tiết, tuyến luồng, thủy văn, thủy triều

Lập biểu đồ chuyến đi trên hải đồ, bản đồ

Kiểm tra công tác chuẩn bị của bộ phận máy

	3
	1
	2

	   2

   2.1

   2.2
	Chương II: Điều động tàu ra, vào bến

Điều động tàu ra bến

Điều động tàu vào bến

	67
	7
	60

	   3

   3.1

   3.2

   3.3

   3.4
	Chương III: Điều động tàu đi đường 

Điều động tàu quay trở trong luồng hẹp

Điều động tàu qua cầu

Điều động tàu đi qua chập tiêu tim luồng

Điều động tàu thả và thu neo

	25
	5
	20

	   4

   4.1

   4.2

   4.3

   4.4
	Chương IV: Điều động đoàn lai kéo

Đặc điểm đoàn lai kéo

Cách ghép và buộc dây đoàn lai kéo

Điều động tàu lai vào bắt dây lai và cách điều chỉnh dây của đoàn

Điều động đoàn lai kéo

	30
	5
	25

	   5

   5.1

   5.2

   5.3
	Chương V: Điều động đoàn lai áp mạn

Đặc điểm đoàn lai áp mạn

Cách ghép và buộc dây đoàn lai áp mạn

Điều động đoàn lai áp mạn
	20
	2
	18

	   6
	Chương VI: Điều động đoàn lai đẩy
	40
	5
	35

	   6.1
	Đặc điểm đoàn lai đẩy
	
	
	

	   6.2

   6.3

   6.4
	Tàu đẩy

Cách ghép và buộc dây đoàn lai đẩy

Điều động đoàn lai đẩy
	
	
	

	     7

 7.1

    7.2
   7.3
   7.4

   7.5
   7.6
   7.7
	Chương VII: Điều động tàu trong các tình huống khẩn cấp

Điều động tàu khi có người ngã xuống nước

Điều động tàu trong sương mù, mưa to, tầm nhìn bị hạn chế

Điều động tàu trong mùa bão, lũ

Điều động tàu khi trên tàu có đám cháy

Xử lý điều động tàu khi đang đi tàu bị hỏng máy

Xử lý điều động tàu khi đang đi tàu bị cạn đột ngột

Điều động tàu khi bị va chạm.
	35
	5
	30

	Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học
	5
	0
	5

	Tổng cộng
	225
	30
	195


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình điều động tàu thủy và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học huấn luyện thực hành ngay tại phòng học mô phỏng và trên các tàu huấn luyện.
11. Tên môn học: MÁY TÀU THỦY
a) Mã số: MH 11

b) Thời gian: 45 giờ

c) Mục tiêu: Học xong môn học này, người học có được những khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong và động cơ diezen, những kiến thức cần thiết về hệ thống động lực tàu thủy.

d) Nội dung:
	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	   1
   1.1

   1.2
   1.3

   1.4
	Chương I: Những khái niệm và định nghĩa cơ bản

Khái niệm động cơ nhiệt

Khái niệm động cơ đốt trong và động cơ diezen

Các bộ phận cơ bản trên động cơ

Các định nghĩa cơ bản
	3
	3
	0

	   2

   2.1

   2.2

   2.3
	Chương II: Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong, động cơ xăng

Nguyên lý hoạt động của động cơ diezen 4 kỳ 

Nguyên lý hoạt động của động cơ diezen 2 kỳ 

Động cơ xăng 4 kỳ
	7
	7
	0

	   3

   3.1

   3.2
	Chương III: Kết cấu động cơ 

Phần tĩnh

Phần động
	7
	7
	0

	   4
	Chương IV: Các hệ thống trên tàu thủy
	23
	23
	0

	   4.1
	Hệ thống phân phối khí
	
	
	

	   4.2
	Hệ thống cung cấp nhiên liệu
	
	
	

	   4.3

   4.4

   4.5

   4.6
	Hệ thống bôi trơn

Hệ thống làm mát

Hệ thống khởi động

Hệ trục tàu
	
	
	

	   5
	Chương V: Chăm sóc bảo quản động cơ
	3
	3
	0

	Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học
	2
	2
	0

	Tổng cộng
	45
	45
	0


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình máy tàu thủy và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học quan sát mô hình các loại máy tàu thủy ngay tại xưởng thực hành máy và các hệ thống máy trên tàu.
12. Tên môn học: ĐIỆN TÀU THỦY
a) Mã số: MH 12

b) Thời gian: 30 giờ

c) Mục tiêu: Học xong môn học này, người học có được những khái niệm cơ bản về điện và hệ thống trang thiết bị điện trên tàu. 

d) Nội dung:
	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	   1
   1.1

   1.2

   1.3

   1.4

   1.5
	Chương I: Một số khái niệm chung về mạch điện

Khái niệm điện tích, điện trường, điện thế

Dòng điện

Đo dòng diện và điện áp

Tác dụng cơ bản của dòng điện

Các định luật điện từ cơ bản

	3
	3
	0

	   2

   2.1

   2.2
   2.3
   2.4
	Chương II: Ắc quy

Cấu tạo ắc quy

Nguyên lý cơ bản của ắc quy axít

Phương pháp phối hợp các bình ắc quy khi sử dụng

Chăm sóc và bảo quản ắc quy
	11
	7
	4

	   3

   3.1

   3.2
	Chương III: Máy điện một chiều 

Khái niệm chung về máy điện

Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy điện một chiều 
	5
	3
	2

	   4

   4.1

   4.2

   4.3
	Chương IV: Máy điện xoay chiều

Máy phát điện ba pha

Động cơ điện ba pha

Máy biến áp một pha
	5
	3
	2

	   5
   5.1

   5.2

   5.3

   5.4
	Chương V: Hệ thống cung cấp điện trên tàu thủy

Mạch điện chiếu sáng và mạch điện báo hiệu

Mạch điện khởi động

Mạch nạp ắc quy

Hệ thống cung cấp điện tàu thủy
	5
	3
	2

	Kiểm tra kết thúc môn học
	1
	1
	0

	Tổng cộng
	30
	20
	10


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình điện tàu thủy và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình, vật thật ngay tại xưởng thực hành điện và các hệ thống điện trên tàu.
13. Tên môn học: HÀNG HẢI VÀ CÁC THIẾT BỊ HÀNG HẢI
a) Mã số: MH 13

b) Thời gian: 90 giờ

c) Mục tiêu: Học xong môn học này, người học có được những khái niệm cơ bản về hàng hải địa văn và các trang thiết bị hàng hải. 

d) Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	   1

   1.1

   1.2

   1.3

   1.4

   1.5
	Chương I: Địa văn

Những khái niệm cơ bản về quả đất

Xác định phương hướng trên mặt biển

Hải đồ

Dự đoán đường tàu chạy và phương pháp xác định vị trí tàu

Hệ thống định vị toàn cầu GPS
	20
	5
	15

	   2

   2.1
   2.2
   2.3
   2.4
   2.5
	Chương II: Thiết bị hàng hải

Máy đo sâu hồi âm

Rada

La bàn con quay

Ống nhòm

Máy đo tốc độ và khoảng cách
	30
	10
	20

	   3
	Chương III: Thao tác hải đồ 
	35
	5
	30

	Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học
	5
	0
	5

	Tổng cộng
	90
	20
	70


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình hàng hải địa văn, máy điện hàng hải và các đầu sách tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành thao tác hải đồ, thực hành các thiết bị hàng hải ngay tại phòng học hải đồ và trên các tàu huấn luyện.
14. Tên môn học: KINH TẾ VẬN TẢI 

a) Mã số: MH 14

b) Thời gian: 60 giờ

c) Mục tiêu: Học xong môn học này, người học có được những khái niệm cơ bản về vận tải hàng hoá và hành khách. 

d) Nội dung:
	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	   1
	Chương I: Kiến thức chung về vận tải thủy nội địa
	2
	2
	0

	   2

   2.1

   2.2

   2.3

   2.4

   2.5

   2.6

   2.7

   2.8

   2.9

   2.10
	Chương II: Hàng hoá và phương pháp vận tải một số loại hàng

Khái niệm chung về hàng hóa

Bao bì và ký mã hiệu

Tổn thất hàng hóa

Ảnh hưởng của khí hậu đến hàng hóa

Thông gió hầm hàng và chèn lót hàng hóa

Vận chuyển container

Vận chuyển hàng rời

Vận chuyển hàng nguy hiểm

Vận chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ

Vận chuyển hàng mau hỏng, tươi sống
	25
	20
	5

	   3
   3.1
   3.2

   3.3
	Chương III: Các quy định và các phương thức giao nhận

Quy định về vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

Các phương thức giao nhận hàng hóa

Quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa 
	10
	8
	2

	   4

   4.1

   4.2

   4.3
	Chương IV: Kinh tế vận tải

Những hình thức công tác của đoàn tàu vận tải
Các chỉ tiêu vận tải hàng hóa và hành khách

Biểu đồ vận hành
	20
	13
	7

	Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học
	3
	3
	0

	Tổng số
	60
	46
	14


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình kinh tế vận tải, các quy định về vận tải đường thủy nội địa và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành đo mớn nước, khai thác các bài toán về kinh tế vận tải trong một chuyến đi vòng tròn trên các tàu huấn luyện.
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